
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------- 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 06/HTXTSTPH/2025 

 

I. Thông tin về thương nhân tự công bố sản phẩm: 

Thương nhân:  HỢP TÁC XÃ TRÀ SHAN TUYẾT PHÌNH HỒ 

Địa chỉ: Thôn Tà Chử, Xã Phình Hồ, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam. 

Điện thoại: 0385995988 

Mã số doanh nghiệp: 5200939702 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo TCVN 5603:2023 (CAC/RCP 1-1969, 

Rev.2022-HACCP) Số VCA.1846.4A 

Ngày cấp: 27/6/2025 

Nơi cấp: Công ty cổ phần chứng nhận VCA 

II. Thông tin sản phẩm: 

1. Tên sản phẩm: Lục trà 

2. Thành phần: 100% búp chè Shan tuyết  

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. Hạn sử dụng ghi tại bao bì 

của sản phẩm. 

- Ngày sản xuất: Xem trên bao bì sản phẩm. 

- Cách ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng: Tháng/năm (MM/YYYY) 

4. Chất liệu bao bì và quy cách đóng gói: 

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đựng trong tui túi giấy kraft ghép màng MCPP bên ngoài 

là hộp giấy cứng. có ghi thông tin nhãn đầy đủ. Bao bì sạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm theo quy định của Bộ Y tế. 

- Quy cách đóng gói: 100g/ túi. Quy cách đóng gói có thể thay đổi tùy theo nhu cầu thị 

trường và được ghi rõ trên nhãn sản phẩm. 

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: (Trường hợp thuê cơ sở sản xuất) 

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (có mẫu nhãn dự thảo đính kèm) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm: 

 Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm 

theo:  



- QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm 

kim loại nặng trong thực phẩm 

- TCVN 9740:2013 Tiêu chuẩn quốc gia về chè xanh 

- Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa;  

- Nghị định số 111/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;  

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực 

phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất 

lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

      

                                                               Lào Cai , ngày  13  tháng 10 năm 2025        

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

  (Ký tên & đóng dấu) 

 

 

 

 

  



NỘI DUNG GHI NHÃN SẢN PHẨM 

 

                                   

Tên sản phẩm: LỤC TRÀ 

Thành phần: 100% búp chè Shan tuyết 

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 

- Hướng dẫn sử dụng:  

Bước 1: Đánh thức trà cụ 

Sử dụng nước sôi tráng ấm/ chén trà 

Bước 2: Hãm trà 

Cho 5-8g trà vào ấm, thêm 200ml nước sôi 80-90 độ, hãm trong 30-60s 

Bước 3: Thưởng thức 

   -Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát tránh ánh nắng trực tiếp 

Thông tin cảnh báo an toàn:  

Không sử dụng sản phẩm hết hạn sử dụng, sản phẩm có màu, mùi lạ 

Thời hạn sử dụng: in trên bao bì sản phẩm. 

Ngày sản xuất: in trên bao bì sản phẩm. 

Khối lượng tịnh: 100g 

Sản xuất tại: HỢP TÁC XÃ TRÀ SHAN TUYẾT PHÌNH HỒ 

Địa chỉ: Thôn Tà Chử, Xã Phình Hồ, Tỉnh Lào Cai 

Xuất xứ: Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HỢP TÁC XÁ TRÀ SHAN TUYẾT PHÌNH HỒ 

Thôn Tà Chử, Xã Phình Hồ, Tỉnh Lào Cai 

 

BẢNG THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TIÊU CHUẨN NHÀ SẢN XUẤT 

ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM: LỤC TRÀ  

Số tự công bố: 06/HTXTSTPH/2025 

1. Yên cầu hoá học đối với chè xanh (Lục trà) 

Tên chỉ tiêu Yêu cầu 

Chất chiết trong nước, % khối lượng, tối thiểu  32 

Trong tổng số, % khối lượng  

Tối đa 

Tối thiểu 

 

8 

4 

Tro tan trong nước, % khối lượng của tro tổng số, không nhỏ hơn  45 

Độ kiềm của tro tan trong nước (tính theo KOH), % khối lượng 

Tối thiểu 

    Tối đa 

 

1,0a 

3,0a 

Tro không tan trong axit, % khối lượng, tối thiểu 1,0 

Xơ thô, % khối lượng, tối đa  16,5 

Catechin tổng số, % khối lượng, tối thiểu 7 

Polyphenol tổng số, % khối lượng, tối thiểu 11 

 

2. Hàm lượng kim loại nặng 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Asen (As) mg/l 1 

2 Cadimi (Cd) mg/l 1 

3 Chì (Pb) mg/l 1 

4 Thuỷ ngân (Hg) mg/l 0.05 

 

        Lào Cai, Ngày   13   tháng  10   năm 2025      

       ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

      (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 


